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1- K  TOÁN TI N L NG VÀ CÁC Ế Ề ƯƠ
KHO N TRÍCH THEO L NGẢ ƯƠ

1.1- Khái ni m và ý nghĩa c a k  ệ ủ ế
toán ti n l ng và các kho n trích theo ề ươ ả
l ngươ

1.1.1- Các khái ni m ệ
1.1.2- Ý nghĩa c a k  toán ti n ủ ế ề

l ng và các kho n trích theo l ngươ ả ươ
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1.1.1- Các khái ni m:ệ

Lao đ ng là gì?ộ  
Là m t y u t  c  b n c a quá trình s n ộ ế ố ơ ả ủ ả

xu t kinh doanhấ
Là ho t đ ng chân tay và ho t đ ng trí óc c a ạ ộ ạ ộ ủ

con ng i nh m bi n các đ i t ng lao đ ng ườ ằ ế ố ưọ ộ
thành các v t ph m c n thi t ph c v  l i ích cho ậ ẩ ầ ế ụ ụ ợ
con ng i.ườ
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1.1.1- Các khái ni m:ệ  
Ti n L ng, ti n công là gì?ề ươ ề

Đ  đ m b o cho NLĐ tái SX s c LĐ c a ể ả ả ứ ủ
mình đã b  ra trong quá trình SX, NLĐ đ c ỏ ượ
phân ph i 1 b  ph n s n ph m xã h i d i ố ộ ậ ả ẩ ộ ướ
hình th c ti n t  g i là ti n l ng, ti n công.ứ ề ệ ọ ề ươ ề

“Ti n l ng là ti n tr  cho công lao ề ươ ề ả
đ ng c a ng i lao đ ng theo s  l ng ộ ủ ườ ộ ố ượ
và ch t l ng lao đ ng c a h ”.ấ ượ ộ ủ ọ
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1.1.1- Các khái ni m:ệ  
Các kho n tr  c p:ả ợ ấ

Bên cạnh khoản tiền lương mà 
người lao động được nhận, thì họ còn 
được hưởng các khoản trợ cấp.
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1.1.1- Các khái ni m:ệ  
Các kho n tr  c p?ả ợ ấ

* Ngoài tiền lương DN trả cho NLĐ, NLĐ 
còn được hưởng các khoản trợ cấp mang tính 
chất xã hội nhằm góp phần đảm bảo vất chất, 
ổn định đời sống cho những NLĐ trong trường 
hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất,…. 

Đồng thời cũng hình thành khoản chi 
phí do lao động sáng tạo ra.
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V y Chi phí nhân công (Lao đ ng) ậ ộ
c a DN bao g m nh ng gì?ủ ồ ữ

Là tổng hợp toàn bộ tiền lương, tiền 
công và các khoản trích trên tiền lương, 
tiền công phải trả cho người lao động 
theo số lượng, chất lượng lao động mà 
họ đóng góp.
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1.1.2- Ý nghĩa c a k  toán ti n l ng ủ ế ề ươ
và các kho n trích theo l ngả ươ  

- T  ch c, qu n lý, s  d ng t t lao đ ng là ổ ứ ả ử ụ ố ộ
c  s , là ti n đ  h ch toán ti n l ng. ơ ở ề ề ạ ề ươ

- T  ch c t t k  toán ti n l ng, các ổ ứ ố ế ề ươ
kho n trích theo l ng s  góp ph n qu n lý ả ươ ẽ ầ ả
ch t ch , có hi u qu  lao đ ng, góp ph n ặ ẽ ệ ả ộ ầ
thúc đ y, nâng cao năng su t lao đ ng, h  ẩ ấ ộ ạ
th p giá thành s n ph m, tăng thu nh p cho ấ ả ẩ ậ
DN và ng i LĐ.ườ
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1.2- Phân lo i lao đ ng trong DN.ạ ộ
1.2.1- Công nhân viên trong danh sách: 
G m:ồ

- Công nhân viên s n xu t c  b n: ả ấ ơ ả
- Công nhân s n xu t : ả ấ
- Nhân viên k  thu t: ỹ ậ
- Nhân viên qu n lý kinh t : ả ế
- Nhân viên qu n lý hành chính: ả

1.2.2- Công nhân viên ngoài danh sách:
1.2.3- Công nhân viên thu c các ho t đ ng ộ ạ ộ

khác: 
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1.3- Nhi m v  k  toán ti n l ng và ệ ụ ế ề ươ
các kho n trích theo l ngả ươ

- T  ch c ghi chép, ph n ánh k p th i, ổ ứ ả ị ờ
chính xác tình hình hi n có và s  bi n đ ng ệ ự ế ộ
v  s  l ng, ch t l ng lao đ ng, tình hình ề ố ượ ấ ượ ộ
s  d ng lao đ ng và th i gian lao đ ng.ử ụ ộ ờ ộ

- Tính toán k p th i, chính xác, đúng ị ờ
chính sách ch  đ  ti n l ng, ti n th ng, ế ộ ề ươ ề ưở
tr  c p ph i tr  cho ng i lao đ ng, phân ợ ấ ả ả ườ ộ
b  ti n l ng và các kho n cho các đ i ổ ề ươ ả ố
t ng s  d ng lao đ ng.ượ ử ụ ộ
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1.3- Nhi m v  k  toán ti n l ng và ệ ụ ế ề ươ
các kho n trích theo l ngả ươ

- H ng d n ki m tra các đ n v , b  ph n ướ ẫ ể ơ ị ộ ậ
trong doanh nghi p th c hi n đ y đ , đúng ệ ự ệ ầ ủ
đ n các ch  đ  ghi chép ban đ u v  lao đ ng ắ ế ộ ầ ề ộ
ti n l ng…ề ươ

- L p báo cáo v  lao đ ng, ti n l ng, ậ ề ộ ề ươ
BHXH…. Phân tích tình hình qu n lý s  d ng ả ử ụ
lao đ ng nh m khai thác và s  d ng t t ti m ộ ằ ử ụ ố ề
năng lao đ ng trong DN.ộ
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1.4- Hình th c ti n l ng, qu  ti n ứ ề ươ ỹ ề
l ng,ươ  BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

1.4.1- Các hình th c ti n l ng: Có ứ ề ươ
hai hình th c ti n l ngứ ề ươ

1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

1.4.1.2- Hình th c ti n l ng theo ứ ề ươ
s n ph m.ả ẩ
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian:

Ti n l ng theo th i gian là gì?ề ươ ờ : 

a) Khái ni m:ệ
Là ti n l ng tính tr  cho ng i lao đ ng ề ươ ả ườ ộ

theo th i gian làm vi c, c p b c và thang ờ ệ ấ ậ
l ng c a ng i lao đ ng. Tuỳ theo yêu c u ươ ủ ườ ộ ầ
và trình đ  qu n lý, th i gian lao đ ng c a ộ ả ờ ộ ủ
DN, ti n l ng th i gian có th  tính theo ề ươ ờ ể
tháng, ngày, gi  làm vi c c a ng i lao đ ng.ờ ệ ủ ườ ộ
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

b) Cách tính :

Ti n ề
l ng ươ
đ c ượ
lĩnh 

trong kỳ

= Th i ờ
gian 
làm 
vi c ệ
th c ự

tế

x Ti n l ng theo c p ề ươ ấ
b c + Ph  c p l ngậ ụ ấ ươ

S  ngày làm vi c theo ố ệ
ch  đ  trong kỳế ộ
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

C  th :ụ ể  

Tiền 
lương 
được 
lĩnh 

trong 
kỳ

= Thời 
gian 
làm 
việc 
thực 

tế

x (Hệ số cấp bậc+Hệ số 
phụ cấp)*M/L tối thiểu 

Số ngày làm việc theo 
chế độ trong kỳ
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

Ví d 1:ụ  M t nhân viên A có h  s  c p ộ ệ ố ấ
b c l ng b c 7 là 3,54. M c l ng c  b n ậ ươ ậ ứ ươ ơ ả
là 540.000đ. Trong tháng nhân viên A làm 
vi c 27 ngày. S  ngày theo ch  đ  DN áp ệ ố ế ộ
d ng là 26 ngày.ụ

Ti n l ng c a NV A trong thángề ươ ủ

= 27 X 3.54 * 540.000  
26
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

Ví d  2:ụ  M t tr ng phòng B có h  s  c p ộ ưở ệ ố ấ
b c l ng b c 7 là 3,54. H  s  trách nhi m là ậ ươ ậ ệ ố ệ
0,25. M c l ng c  b n hi n nay là ứ ươ ơ ả ệ 540.000đ. 
Trong tháng, tr ng phòng B làm vi c 28 ưở ệ
ngày. S  ngày làm vi c theo ch  đ  DN áp ố ệ ế ộ
d ng là 26 ngày.ụ

Ti n l ng c a TP B trong tháng:ề ươ ủ
= 28 X (3.54 + 0,25)* 540.000  

26



    19

1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

c) Các lo i l ng th i gian:ạ ươ ờ  

- L ng theo th i gian gi n đ n:ươ ờ ả ơ  

- L ng th i gian có th ng:ươ ờ ưở
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

- L ng theo th i gian gi n đ n:ươ ờ ả ơ  

Theo hình th c này vi c chi l ng căn ứ ệ ươ
c  vào th i gian làm vi c thu n túy và đ n ứ ờ ệ ầ ơ
giá l ng c  đ nh, bao g m l ng tháng, ươ ố ị ồ ươ
ngày, gi .ờ
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

- L ng th i gian có th ng:ươ ờ ưở
Là ti n l ng th i gian gi n đ n k t h p ề ươ ờ ả ơ ế ợ

v i ch  đ  th ng đ  khuy n khích ng i ớ ế ộ ưở ể ế ườ
lao đ ng hăng hái làm vi c, đ m b o ngày ộ ệ ả ả
công, gi  công v t năng su t.ờ ượ ấ
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

Tiền 
thưởng 
năng 
suất 

= T/G 
vượt 
định 
mức 

x Đơn 
giá 

lương 
T/G 

x Tỷ lệ được 
hưởng trên 
thời gian 

vượt 
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1.4.1.1- Hình th c tr  l ng theo th i ứ ả ươ ờ
gian

     * u nh c đi m:Ư ượ ể
- u đi m: Đ n gi n, d  tính Ư ể ơ ả ễ

toán.
- Nh c đi m: Ch a đ m b o ượ ể ư ả ả

nguyên t c phân ph i theo lao đ ng. ắ ố ộ
Ch a phát huy đ c đòn b y kinh t  ư ượ ẩ ế
v  ti n l ng, ch a khai thác h t kh  ề ề ươ ư ế ả
năng c a ng i lao đ ng.ủ ườ ộ
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1.4.1.2- Hình th c ti n l ng theo SP.ứ ề ươ

 Th  nào là ế Ti n l ng tính theo SP?ề ươ
 a) Khái ni m:ệ

Là ti n l ng tính tr  cho ng i lao đ ng ề ươ ả ườ ộ
theo kh i l ng s n ph m, công vi c lao v , ố ượ ả ẩ ệ ụ
d ch v  đã hoàn thành đ m b o tiêu chu n ị ụ ả ả ẩ
k  thu t (ch t l ng) đã quy đ nh và đ n giá ỹ ậ ấ ượ ị ơ
ti n l ng tính cho 1 đ n v  s n ph m, công ề ươ ơ ị ả ẩ
vi c và lao v  đó.ệ ụ
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1.4.1.2- Hình th c ti n l ng theo SP.ứ ề ươ

b) Cách tính : 

Ti n l ng ề ươ
 đ c lĩnhượ

= S  l ng SPố ượ
 hoàn thành

(đ  tiêu chu n)ủ ẩ

x Đ n giá ơ
l ngươ

s n ả
ph mẩ
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1.4.1.2- Hình th c ti n l ng theo SP.ứ ề ươ
Tr ng h p có đ nh m c SP không đ  ườ ợ ị ứ ủ

tiêu chu n:ẩ

Ti n ề
l nươ

g  
đ c ượ
lĩnh

= S  l ng SP ố ượ
không đ  T/C ủ

trong đ nh m cị ứ

x T  l  ỷ ệ
h nưở
g

x Đ n ơ
giá 

l ng ươ
SP

Đ n giá l ng SP có th  tính b ng cách căn c  ơ ươ ể ằ ứ
vào:

- SP đ nh m c: Đ nh m c s  l ng/1ngày/C.nhânị ứ ị ứ ố ượ
- Th i gian đ nh m c: Đ nh m c T/G trung bình đ  ờ ị ứ ị ứ ể

ch  t o 1 SP.       ế ạ
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1.4.1.2- Hình th c ti n l ng theo SP.ứ ề ươ

c) Các lo i l ng s n ph mạ ươ ả ẩ : 

- Ti n l ng SP tr c ti p: Đ c áp d ng ề ươ ự ế ượ ụ
đ  tr  l ng cho LĐ tr c ti p làm ra SP.ể ả ươ ự ế

- L ng SP gián ti p: Áp d ng cho công ươ ế ụ
nhân ph c v  và nhân viên qu n lý.ụ ụ ả

- L ng SP có th ng: K t h p l ng ươ ưở ế ợ ươ
v i ch  đ  ti n th ng. ớ ế ộ ề ưở

- L ng SP lũy ti n: Là ti n l ng đ c ươ ế ề ươ ượ
tính theo nhi u đ n giá khác nhau.ề ơ
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1.4.1.2- Hình th c ti n l ng theo SP.ứ ề ươ
c) Các lo i l ng s n ph mạ ươ ả ẩ : 

- L ng khoán theo kh i l ng công ươ ố ượ
vi c hay s n ph m cu i cùng.ệ ả ẩ ố

Ghi chú : Tr ng h p tính l ng cho c  ườ ợ ươ ả
t p th  theo khoán thì chia l ng nh  sau:ậ ể ươ ư

- Tính l ng cho c  t p th  theo công ươ ả ậ ể
th c tính l ngứ ươ

- Chia l ng cho t ng cá nhân theo c p ươ ừ ấ
b c, th i gian, năng su t.ậ ờ ấ
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1.5.1- Qu  ti n l ng: ỹ ề ươ
Th  nào là qu  ti n l ng?ế ỹ ề ươ

Là toàn b  ti n l ng mà doanh nghi p ộ ề ươ ệ
tính tr  cho cán b  công nhân viên trong ả ộ
danh sách do doanh nghi p qu n lý và chi ệ ả
tr  l ng theo s  l ng và ch t l ng lao ả ươ ố ượ ấ ượ
đ ng c a h  đã b  ra.ộ ủ ọ ỏ

1.5- N i dung qu  ti n l ng, BHXH, ộ ỹ ề ươ
BHYT, BHTN, CPCĐ.
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1.5.1- Qu  ti n l ng:ỹ ề ươ
G m: ồ

- Ti n l ng tính theo th i gian, theo ề ươ ờ
s n ph m, ti n l ng khoán, công nh t.ả ẩ ề ươ ậ

- Ti n l ng tr  cho ng i t o ra s n ề ươ ả ườ ạ ả
ph m trong ph m vi ch  đ  quy đ nh.ẩ ạ ế ộ ị
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.

- Ti n l ng tr  cho NLĐ trong th i gian ề ươ ả ờ
ng ng SX do nguyên nhân khách quan ừ
trong th i gian đ c đi u đ ng công tác, ờ ượ ề ộ
làm nghĩa v  theo ch  đ  quy đ nh, th i ụ ế ộ ị ờ
gian ngh  phép, th i gian h i h p, đi h c,…ỉ ờ ộ ọ ọ

- Các lo i ph  c p có tính ch t l ng: ạ ụ ấ ấ ươ
Làm đêm, thêm gi , trách nhi m, l u đ ng.ờ ệ ư ộ

- Các kho n ti n th ng có tính ch t ả ề ưở ấ
th ng xuyên…ườ

1.5.1- Qu  ti n l ng: g mỹ ề ươ ồ
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1.5.1- Qu  ti n l ng:ỹ ề ươ  

V  ph ng di n h ch toán, ti n ề ươ ệ ạ ề
l ng đ c chia làm 2 lo i:ươ ượ ạ

- Ti n l ng chínhề ươ
- Ti n l ng phề ươ ụ 
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1.5.1- Qu  ti n l ng:ỹ ề ươ

Ti n l ng chính là gì?ề ươ
Là ti n l ng tr  cho ng i lao đ ng ề ươ ả ườ ộ

trong th i gian làm nh ng công vi c chính ờ ữ ệ
c a h  (Bao g m ti n l ng tr  theo c p ủ ọ ồ ề ươ ả ấ
b c và các kho n ph  c p kèm theo: ậ ả ụ ấ
trách nhi m, khu v c…)ệ ự
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1.5.1- Qu  ti n l ng:ỹ ề ươ

Ti n l ng ph  là gì?ề ươ ụ  

Là ti n l ng tr  cho NLĐ trong th i gian ề ươ ả ờ
NLĐ không làm nhi m v  chính c a h  và ệ ụ ủ ọ
th i gian NLĐ đ c ngh  h ng l ng theo ờ ượ ỉ ưở ươ
ch  đ  (ngh  phép, h i h p, ngh  vì ng ng ế ộ ỉ ộ ọ ỉ ừ
SX, ngh  t t, ngh  l …).ỉ ế ỉ ễ

Hàng năm DN ph i xây d ng t ng ả ự ổ
qu  ti n l ng và trình các c  quan ỹ ề ươ ơ
có th m quy n phê duy t.ẩ ề ệ
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1.5.2- Qu  b o hi m xã h i ỹ ả ể ộ
(BHXH).

Qu  b o hi m xã h i (BHXH) là gì?ỹ ả ể ộ
Ngoài ti n l ng, công nhân viên ch c ề ươ ứ

còn đ c h ng tr  c p thu c phúc l i xã ượ ưở ợ ấ ộ ợ
h i trong đó có BHXH. ộ

Qu  BHXH là kho n ti n đ c trích theo ỹ ả ề ượ
t  l  ph n trăm nh t đ nh trên t ng qu  ti n ỷ ệ ầ ấ ị ổ ỹ ề
l ng ph i tr  trong kỳ.ươ ả ả



    36

1.5.2- Qu  b o hi m xã h i ỹ ả ể ộ
(BHXH).

Qu  BHXH đ c tr  c p cho ng i ỹ ượ ợ ấ ườ
lao đ ng trong các tr ng h p sau:ộ ườ ợ
Ch  đ  tr  c p m đau.ế ộ ợ ấ ố
Ch  đ  tr  c p thai s n.ế ộ ợ ấ ả
Ch  đ  tr  c p tai n n lao đ ng, b nh ế ộ ợ ấ ạ ộ ệ

ngh  nghi p.ề ệ
Ch  đ  tr  c p h u trí.ế ộ ợ ấ ư
Ch  đ  t  tu t.ế ộ ử ấ
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1.5.2- Qu  b o hi m xã h i ỹ ả ể ộ
(BHXH).

Qu  BHXH đ c hình thành t  các ỹ ượ ừ
ngu n sau: (ồ 20% ti n l ng): ề ươ
+ 5% do ng i lao đ ng đóng góp và đ c ườ ộ ượ
kh u tr  vào l ong hàng tháng.ấ ừ ươ
+ 15 % ng i s  d ng lao đ ng đóng, đ c ườ ử ụ ộ ượ
h ch toán tr  vào chi phí ạ ừ
+ Ngoài ra Nhà n c h  tr . ướ ỗ ợ
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1.5.3- Qu  b o hi m y t  (BHYT).ỹ ả ể ế

Qu  b o hi m y t  (BHYT) là gì?ỹ ả ể ế

Qu  BHYT là kho n ti n đ c trích theo ỹ ả ề ượ
t  l  ti n l ng, đ c s  d ng đ  thanh ỷ ệ ề ươ ượ ử ụ ể
toán các kho n ti n khám ch a b nh, mi n ả ề ữ ệ ễ
phí thu c men,…cho ng i lao đ ng trong ố ườ ộ
th i gian m đau, thai s n. ờ ố ả
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1.5.3- Qu  b o hi m y t  (BHYT).ỹ ả ể ế

Ngu n hình thành (ồ 3%):

+ 2% Ng i s  d ng lao đ ng góp và ườ ử ụ ộ
đ c h ch toán vào chi phí.ượ ạ

+ 1% Ng i lao đ ng đóng đ  mua th  ườ ộ ể ẻ
BHYT và đ c kh u tr  vào l ng.ượ ấ ừ ươ

Doanh nghi p có trách nhi m n p cho ệ ệ ộ
c  quan BHYT theo đ nh kỳ, ít nh t 3 tháng ơ ị ấ
1 l n.ầ
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1.5.4-  Qu  B o hi m th t nghi pỹ ả ể ấ ệ

Qu  b o hi m th t nghi p (BHTN) là gì?ỹ ả ể ấ ệ
Đây là chính sách m i có tác đ ng tr c ớ ộ ự

ti p đ n NLĐ, ng i s  d ng LĐ và v n đ  ế ế ườ ử ụ ấ ề
an sinh xã h i, nh m thay th  ho c bù đ p ộ ằ ế ặ ắ
m t ph n thu nh p c a NLĐ khi h  b  th t ộ ầ ậ ủ ọ ị ấ
nghi p. ệ
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1.5.4-  Qu  B o hi m th t nghi pỹ ả ể ấ ệ

Đi u ki n đ  nh n đ c tr  c p th t ề ệ ể ậ ượ ợ ấ ấ
nghi p: ệ

- B  m t vi c làm, b  ch m d t HĐLĐ theo quy ị ấ ệ ị ấ ứ
đ nh c a pháp lu t LĐ mà ch a tìm đ c vi c làm.ị ủ ậ ư ượ ệ
 - Tr c khi b  th t nghi p, NLĐ đã đóng BHTN ướ ị ấ ệ
đ c 12 tháng tr  lên, trong vòng 24 tháng tr c ượ ở ướ
khi b  m t vi c làm ho c ch m d t HĐLĐ theo quy ị ấ ệ ặ ấ ứ
đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

- Đã đăng ký th t nghi p v i t  ch c b o hi m ấ ệ ớ ổ ứ ả ể
xã h i, khi b  m t vi c ho c ch m d t h p đ ng lao ộ ị ấ ệ ặ ấ ứ ợ ồ
đ ng và ch a tìm đ c vi c làm sau 15 ngày k  t  ộ ư ượ ệ ể ừ
ngày đăng ký v i c  quan lao đ ng theo quy đ nh. ớ ơ ộ ị
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1.5.4-  Qu  B o hi m th t nghi pỹ ả ể ấ ệ

Ngu n hình thành qu  BHTN:ồ ỹ

NLĐ đóng b o hi m th t nghi p b ng ả ể ấ ệ ằ
1% ti n l ng, ti n công tháng; Ng i s  ề ươ ề ườ ử
d ng LĐ đóng b ng 1% qu  ti n l ng, ti n ụ ằ ỹ ề ươ ề
công tháng và Nhà n c s  h  tr  t  ngân ướ ẽ ỗ ợ ừ
sách b ng 1% qu  ti n l ng, ti n công ằ ỹ ề ươ ề
tháng đóng BHTN c a nh ng NLĐ tham gia ủ ữ
BHTN. 
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1.5.4-  Qu  B o hi m th t nghi pỹ ả ể ấ ệ

Đ i t ng đ c nh n BHTN là ai?ố ượ ượ ậ

Là công dân VN làm vi c theo h p đ ng ệ ợ ồ
lao đ ng ho c h p đ ng làm vi c mà các ộ ặ ợ ồ ệ
h p đ ng này không xác đ nh th i h n ợ ồ ị ờ ạ
ho c xác đ nh th i h n t  đ  12 tháng - 36 ặ ị ờ ạ ừ ủ
tháng v i ng i s  d ng LĐ có t  10 LĐ tr  ớ ườ ử ụ ừ ở
lên. 
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1.5.4-  Qu  B o hi m th t nghi pỹ ả ể ấ ệ

M c h ng tr  c p TN nh  th  nào?ứ ưở ợ ấ ư ế

M c h ng tr  c p TN hàng tháng b ng ứ ưở ợ ấ ằ
60% m c bình quân ti n l ng, ti n công ứ ề ươ ề
tháng đóng BHTN c a 6 tháng li n k  tr c ủ ề ề ướ
khi NLĐ th t nghi p. ấ ệ
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1.5.4-  Qu  B o hi m th t nghi pỹ ả ể ấ ệ

Th i gian h ng tr  c p TN s  là:ờ ưở ợ ấ ẽ
- 3 tháng n u có t  đ  12 tháng - d i 36 ế ừ ủ ướ

tháng đóng BHTN.
- 6 tháng n u có t  đ  36 tháng - d i 72 ế ừ ủ ướ

tháng đóng BHTN. 
- 9 tháng n u có t  đ  72 tháng - d i ế ừ ủ ướ

144 tháng đóng BHTN.
- 12 tháng n u có t  đ  144 tháng đóng ế ừ ủ

BHTN tr  lên.ở
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Kinh phí công đoàn là gì?

KPCĐ cũng là kho n ti n trích trên ti n ả ề ề
l ng đ  có ngu n chi tiêu cho ho t đ ng ươ ể ồ ạ ộ
công đoàn c a doanh nghi p.ủ ệ

1.5.5- Kinh phí công đoàn
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Ngu n hình thành:ồ  DN trích 2 % trên 
t ng ti n l ng đ c h ch toán vào chi phí.ổ ề ươ ượ ạ

Kho n này n p lên công đoàn c p trên ả ộ ấ
1% và đ  l i công đoàn c  s  1% đ  chi ể ạ ơ ở ể
tiêu cho ho t đ ng công đoàn t i c  s .ạ ộ ạ ơ ở

Hàng tháng (quý), Doanh nghi p quy t ệ ế
toán kho n chi tiêu t i doanh nghi p.ả ạ ệ

1.5.5- Kinh phí công đoàn
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1.6- K  toán t ng h p ti n l ng và ế ổ ợ ề ươ
các kho n trích theo l ngả ươ

1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ
K  toán t ng h p ti n l ng và các ế ổ ợ ề ươ

kho n trích theo l ng s  d ng các tài ả ươ ử ụ
kho n:ả  334, 338, 335, 111, 112 ….
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

Tài kho n 334: “Ph i tr  NLĐ”: ả ả ả

TK này dùng đ  ph n ánh các kho n ể ả ả
ti n l ng, ti n công, ti n th ng và các ề ươ ề ề ưở
kho n khác ph i tr  cho ng i lao đ ng, ả ả ả ườ ộ
tình hình thanh toán các kho n đó. ả
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 334:ế ấ
Bên N :ợ  - Các kho n ti n l ng, ti n công, ti n ả ề ươ ề ề

th ng, BHXH, các kho n khác đã tr , đã ng ưở ả ả ứ
cho NLĐ. 

          - Các kho n kh u tr  vào ti n l ng, ti n ả ấ ừ ề ươ ề
công c a NLĐ.ủ

Bên Có: - Các kho n ti n l ng, ti n công, ti n ả ề ươ ề ề
th ng, BHXH, các kho n khác ph i tr , ph i chi ưở ả ả ả ả
cho NLĐ.  

S  d  Cóố ư : Các kho n còn ph i tr  cho NLĐ. ả ả ả
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

Tài kho n 334 ph i h ch toán chi ti t ả ả ạ ế
theo 2 n i dung thanh toán l ng và các ộ ươ
kho n khác.ả

Tài kho n 334  có 2 TK c p 2:ả ấ
TK 3341 - Ph i tr  công nhân viênả ả
TK 3348 - Ph i tr  ng i lao đ ng khácả ả ườ ộ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

Tài kho n 338: “Ph i tr , ph i n p ả ả ả ả ộ
khác”: 

Ph n ánh các kho n ph i tr , ph i n p ả ả ả ả ả ộ
khác. Bao g m: giá tr  tài s n thi u ch  x  ồ ị ả ế ờ ử
lý, trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, các 
kho n ph i tr , ph i n p khác. ả ả ả ả ộ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ
K t c u TK 338:ế ấ
Bên N :ợ  

- K t chuy n giá tr  tài s n th a vào các ế ể ị ả ừ
tài kho n có liên quan .ả

  - BHXH ph i tr  cho công nhân viên ả ả
- Kinh phí công đoàn chi t i đ n v  ạ ơ ị
- S  BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã ố

n p lên c  quan qu n lý c p trênộ ơ ả ấ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 338:ế ấ
Bên N :ợ  

- Doanh thu ch a th c hi n tính cho ư ự ệ
t ng kỳ k  toán, tr  l i ti n nh n tr c cho ừ ế ả ạ ề ậ ướ
khách hàng khi không ti p t c vi c cho ế ụ ệ
thuê tài s nả

         - Các kho n đã tr , đã n p khác.ả ả ộ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 338:ế ấ
Bên Có: 

- Giá tr  tàn s n th a ch  x  lý (Ch a ị ả ừ ờ ử ư
xác đ nh rõ nguyên nhân)ị

- Giá tr  tài s n th a ph i tr  cho cá ị ả ừ ả ả
nhân, t p th  theo quy t đ nh ghi trong ậ ể ế ị
biên b n x  lý do đã xác đ nh ngay đ c ả ử ị ượ
nguyên nhân
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 338:ế ấ
Bên Có: 

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 
tính vào chi phí SXKD       

        - Trích BHXH, BHYT, BHTN kh u tr  ấ ừ
vào l ng CNVươ

- Các kho n thanh toán v i CNV v  ả ớ ề
ti n nhà, ti n đi n, ti n n c  t p thề ề ệ ề ướ ở ậ ể
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 338:ế ấ
Bên Có: 

- KPCĐ v t chi đ c c p bùượ ượ ấ
- S  BHXH đã chi tr  cho CNV khi ố ả

đ c c  quan BHXH thanh toánượ ơ
       - Các kho n ph i tr  ph i n p khác.ả ả ả ả ộ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 338:ế ấ

S  d  Cóố ư :

- S  ti n còn ph i tr , ph i n p khácố ề ả ả ả ộ
       - Giá tr  tài s n th a ch  x  lý.ị ả ừ ờ ử

S  d  Nố ư ợ (đ c bi t)ặ ệ : Ph n ánh s  ti n ả ố ề
đã tr , đã n p > s  ph i tr , ph i n p.ả ộ ố ả ả ả ộ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

Tài kho n 338  có  8 TK c p 2:ả ấ

- TK 3381: Tài s n th a ch  gi i quy tả ừ ờ ả ế
- TK 3382: Kinh phí công đoàn

- TK 3383: B o hi m xã h iả ể ộ
- TK 3384: B o hi m y tả ể ế
- TK 3385: Ph i tr  v  c  ph n hoáả ả ề ổ ầ
- TK 3386: Nh n ký qu , ký c c ng n h nậ ỹ ượ ắ ạ
- TK 3387: Doanh thu ch a th c hi nư ự ệ
- TK 3388: Ph i tr , ph i n p khácả ả ả ộ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ
Tài kho n 335: “Chi phí ph i tr ”: ả ả ả
Tài kho n này dùng đ  ph n ánh các kho n ả ể ả ả

đ c ghi nh n là chi phí SXKD trong kỳ nh ng ượ ậ ư
th c t  ch a phát sinh.ự ế ư

N i dung g m:ộ ồ
- Trích tr c ti n l ng công nhân ngh  phépướ ề ươ ỉ
- Trích tr c chi phí SC TSCĐ tr ng h p s a ướ ườ ợ ử
ch a có k  ho ch.ữ ế ạ
- Trích tr c chi phí b o hành SP có d  ki n ướ ả ự ế
- Trích tr c chi phí trong th i gian ng ng s n ướ ờ ừ ả
xu t có k  ho ch.ấ ế ạ
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1.6.1- Tài kho n s  d ng: ả ử ụ

K t c u TK 335:ế ấ
Bên N :ợ  

- Các chi phí ph i tr  th c t  phát sinh đ c ả ả ự ế ượ
tính vào chi phí ph i tr  (l ng phép, khác)ả ả ươ

        - S  chênh l ch v  chi phí ph i tr  > s  th c ố ệ ề ả ả ố ự
chi đ c ghi gi m chi phí SXKD.ượ ả
Bên Có: - Chi phí ph i tr  d  tính và đã trích ả ả ự
tr c vào chi phí SXKD. ướ
S  D  Có:ố ư  - Chi phí ph i tr  đã tính tr c vào chi ả ả ướ
phí SXKD nh ng th c t  ch a phát sinh.ư ự ế ư
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

1. Tính ti n l ng ph i tr  cho công nhân ề ươ ả ả
viên trong tháng:

N  TK 622: TL ph i tr  cho CN tr c ti p SXợ ả ả ự ế
N  TK 627: Nhân viên phân x ngợ ưở
N  TK 641: Nhân viên bán hàngợ
N  TK 642: Nhân viên qu n lý DNợ ả
N  TK 241: TL ph i tr  cho CN S.ch a, XDCB.ợ ả ả ữ

Có TK 334: Ph i tr  ng i lao đ ng. ả ả ườ ộ
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

2. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính 
vào các đ i t ng s  d ng lao đ ng: ố ượ ử ụ ộ

N  TK 622ợ
N  TK 627ợ
N  TK 641ợ
N  TK 642ợ
N  TK 241.ợ

Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3388).
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

3. Ti n ăn tr a, ăn ca ph i tr  cho ề ư ả ả
NLĐ:

N  TK 622: S  ti n tr  cho ợ ố ề ả CN SX
N  TK 627: S  ti n tr  cho ợ ố ề ả NVQLPX
N  TK 641: S  ti n tr  cho NVBHợ ố ề ả
N  TK 642: S  ti n tr  cho NVQLDN.ợ ố ề ả

Có TK 334: T ng ti n ăn tr a, ăn ca ổ ề ư
ph i tr  cho ng i LĐ.ả ả ườ
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

4. Các kho n ti n th ng (th ng t  ả ề ưở ưở ừ
qu  khen th ng, th ng t  SXKD)ỹ ưở ưở ừ
N  TK 431(4311): “Qu  khen th ng, p.l i”ợ ỹ ưở ợ
N  TK 642: Th ng sáng ki n k  thu t, ợ ưở ế ỹ ậ

th ng ti t ki m v t t ....ưở ế ệ ậ ư
Có TK 334: “Ph i tr  cho NLĐ”.ả ả
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

5. - B o hi m xã h i ph i tr  thay ả ể ộ ả ả
l ng khi công nhân b  m đau...ươ ị ố

N  TK 338 (3383).ợ
Có TK 334.
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

6. Các kho n kh u tr  vào l ng (ti n ả ấ ừ ươ ề
đi n, n c, ti n nhà, thu h i ti n t m ng ệ ướ ề ồ ề ạ ứ
th a, thu  thu nh p cao, kh u tr  BHXH,…):ừ ế ậ ấ ừ
N  TK 334 "Ph i tr  ng i lao đ ng“.ợ ả ả ườ ộ

Có TK 138: Ti n đi n, n c, ti n nhà đã thuề ệ ướ ề
Có TK 141: Thu h i t m ng th a tr  vào Lgồ ạ ứ ừ ừ
Có TK 333 (3335): Thu  TNCN tr  qua l ngế ừ ươ
Có TK 338: Kh u tr  BHXH, BHYT, BHTN ấ ừ

(7 %) vào l ng.ươ
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

7. Khi tr  l ng cho công nhân viên ả ươ
b ng ti n m t:ằ ề ặ

N  TK 334: ợ "Ph i tr  ng i lao đ ng"ả ả ườ ộ
Có 111, 112
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

8. Khi tr  l ng b ng s n ph m, ph n ánh ả ươ ằ ả ẩ ả
s  ti n l ng tr  cho ng i lao đ ng t ng ng ố ề ươ ả ườ ộ ươ ứ
v i giá bán c a s  s n ph m xu t ra:ớ ủ ố ả ẩ ấ

N  TK 334 "Ph i tr  ng i lao đ ng"ợ ả ả ườ ộ
Có TK 512 “DT BHNB"(giá ch a có VAT)ư
Có TK 333: Thu  GTGT ph i n pế ả ộ

Đ ng th i ph n ánh giá v n c a s  s n ồ ờ ả ố ủ ố ả
ph m xu t kho giao cho ng i lao đ ng:ẩ ấ ườ ộ

N  TK 632 "Giá v n hàng bán"ợ ố
Có TK 155 "Thành ph m"ẩ
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

9. N p BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ lên ộ
c p trênấ

N  TK 338 (3382, 3383, 3384, 3388)ợ
Có TK 111, 112
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

10. Chi tiêu KPCĐ t i đ n v , chi mua ạ ơ ị
BHYT cho CNV:

N  TK 338 (3382, 3384 )ợ
Có TK 111, 112
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

11. BHXH, KPCĐ v t chi đ c c p bù:ượ ượ ấ

N  TK 111, 112 ợ
Có TK 338
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

12. Cu i tháng ti n l ng ng i lao ố ề ươ ườ
đ ng đi công tác ch a lĩnh chuy n sang ộ ư ể
tài kho n 338:ả

N  TK 334: "Ph i tr  ng i lao đ ng "ợ ả ả ườ ộ
Có TK 338(3388): "Ph i tr  khác"ả ả
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

13. Khi trả lương công nhân chưa lĩnh 
tháng trước:

Nợ TK 338(3388): "Phải trả 
khác"

Có TK 111: "Tiền mặt"
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n ươ ạ ề
l ng, BHXH, BHYT, KPCĐươ

14. Tr ng h p doanh nghi p tr  l ng ườ ợ ệ ả ươ
theo c  ch  phân ph i theo thu nh p:ơ ế ố ậ

N  TK 421: ợ “LN ch a PP”ư
Có TK 334
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1.6.3- K  toán trích tr c ti n l ng ế ướ ề ươ
ngh  phép c a công s n xu tỉ ủ ả ấ

Theo ch  đ  quy đ nh, hàng năm công ế ộ ị
nhân đ c ngh  phép năm, trong th i gian ượ ỉ ờ
ngh  v n đ c h ng l ng. Nh ng vì công ỉ ẫ ượ ưở ươ ư
nhân ngh  phép th ng không đ u gi a các ỉ ườ ề ữ
tháng trong năm, đ  tránh s  bi n đ ng giá ể ự ế ộ
thành do y u t  ti n l ng khi có công nhân ế ố ề ươ
ngh  phép không đ u nhau, k  toán ph i ỉ ề ế ả
trích tr c ti n l ng c a CN ngh  phép theo ướ ề ươ ủ ỉ
KH. Ch  trích tr c l ng phép cho CN SX.ỉ ướ ươ
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1.6.3- K  toán trích tr c ti n l ng ế ướ ề ươ
ngh  phép c a công s n xu tỉ ủ ả ấ

M c trích nh  sau:ứ ư
M c trích ứ

tr cướ
hàng tháng

= Ti n l ng ề ươ
chính c aủ  CN 
tr c ti p s n ự ế ả

xu tấ

x T  l  ỷ ệ
trích 
trướ

c
T  l  ỷ ệ

trích
 tr cướ

= T ng s  ti n l ng nghĩ phép ổ ố ề ươ
theo k  ho ch c a công nhân ế ạ ủ

SX

T ng s  l ng chính theo k  ổ ố ươ ế
ho ch c a công nhân SXạ ủ
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1.6.3- K  toán trích tr c ti n l ng ế ướ ề ươ
ngh  phép c a công s n xu tỉ ủ ả ấ

* Ph ng pháp h ch toán ươ ạ

1. Hàng tháng, trích tr c ti n l ng ướ ề ươ
công nhân ngh  phép theo k  ho ch:ỉ ế ạ

N  TK 622ợ
Có TK 335

2. Tính ti n l ng ph i tr  cho công ề ươ ả ả
nhân ngh  phép th c t :ỉ ự ế

N  TK 335ợ
Có TK 334. 
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1.6.3- K  toán trích tr c ti n l ng ế ướ ề ươ
ngh  phép c a công s n xu tỉ ủ ả ấ

* Ph ng pháp h ch toánươ ạ  

Ghi chú: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 
trích 20 % ti n l ng công nhân ngh  ề ươ ỉ
phép h ch toán vào ạ TK 622 không h ch ạ
toán vào TK 335. 
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2- K  TOÁN CÁC KHO N VAYẾ Ả

Vay ng n h n là vay nh  th  nào?ắ ạ ư ế
2.1- Khái ni m:ệ
Vay ng n h n: là các kho n vay ắ ạ ả

có th i h n tr  trong vòng m t chu ờ ạ ả ộ
kỳ s n xu t, kinh doanh bình ả ấ
th ng ho c trong vòng m t năm ườ ặ ộ
k  t  ngày nh n ti n vay.ể ừ ậ ề
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2- K  TOÁN CÁC KHO N VAYẾ Ả

2.2- Tài kho n s  d ngả ử ụ
Tài kho n 311 " vay ng n h n"ả ắ ạ

- Các kho n vay ph i tr  trong ả ả ả
kỳ
- S  ti n gi m n  vay ng n h n ố ề ả ợ ắ ạ
do t  giá h i đoái giam khi đánh ỷ ố
giá l i các kho n vay ng n h n ạ ả ắ ạ
b ng ngo i t .ằ ạ ệ

- Các kho n vay tăng trong kỳả
- S  ti n tăng n  vay ng n ố ề ợ ắ
h n do t  giá h i đoái tăng ạ ỷ ố
khi đánh giá l i các kho n ạ ả
vay ng n h n b ng ngo i t .ắ ạ ằ ạ ệ

T ng s  phát sinh bên nổ ố ợ T ng s  phát sinh bên có ổ ố

S  Dố ư: S  ti n còn nố ề ợ
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

 2.3.1- Khi vay ng n h n:ắ ạ
1. Mua v t t  (Đ i v i DN tính thu  ậ ư ố ớ ế

GTGT theo ph ng pháp kh u tr ):ươ ấ ừ
N  TK 152, 153, 611 “Giá ch a có VAT”ợ ư
N  TK 133: VAT đ u vàoợ ầ

Có TK 311 " Vay ng n h n"ắ ạ
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

2.3.1- Khi vay ng n h n:ắ ạ
2. Vay ng n h n đ  tr  cho ng i ắ ạ ể ả ườ

bán (K  c  ng tr c cho ng i bán):ể ả ứ ướ ườ

N  TK 331: "Ph i tr  cho ng i bán" ợ ả ả ườ
Có TK 311: "Vay ng n h n"ắ ạ
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1.6.2- Ph ng pháp h ch toán ti n l ng, ươ ạ ề ươ
BHXH, BHYT, KPCĐ

2.3.1- Khi vay ng n h n:ắ ạ
3. Vay ti n v  nh p qu  ti n m t ho c ề ề ậ ỹ ề ặ ặ

chuy n vào tài kho n TGNH:ể ả
N  TK 111, 112ợ

Có TK 311: "Vay ng n h n"ắ ạ
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

2.3.1- Khi vay ng n h n:ắ ạ
4. Vay đ  tr  n  dài h n đ n h n ể ả ợ ạ ế ạ

tr :ả

N  TK 315: "N  dài h n đ n h n tr "ợ ợ ạ ế ạ ả
Có TK 311: "Vay ng n h n"ắ ạ
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

2.3.2- Khi tr  n  vay ng n h n:ả ợ ắ ạ
1. Dùng ti n m t, ti n g i ngân ề ặ ề ử

hàng đ  tr :ể ả
N  TK 311: "Vay ng n h n"ợ ắ ạ

Có TK 111, 112
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

2.3.2- Khi tr  n  vay ng n h n:ả ợ ắ ạ
2. Tr  b ng ti n thu c a khách ả ằ ề ủ

hàng:

N  TK 311ợ
Có TK 131 "Ph i thu khách hàng" ả

(Chi ti t khách hàng..)ế
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

2.3.2- Khi tr  n  vay ng n h n:ả ợ ắ ạ
3. Thanh toán ti n lãi vay theo đ nh kỳ:ề ị

N  TK 635 “Chi phí ho t đ ng tài chính”ợ ạ ộ
Có TK 111, 112
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

Ví d :ụ  Có tài li u sau t i m t DN ch  bi n ệ ạ ộ ế ế
thu  s n xu t kh u A liên quan đ n ti n ỷ ả ấ ẩ ế ề
vay ng n h n trong tháng 9/2009 (DN tính ắ ạ
thu  GTGT theo PP kh u tr ): (ĐVT: ế ấ ừ
1000đ)

1. DN mua NVL chính, s  ti n 22.000 ố ề
(giá ch a có thu  GTGT 20.000, thu  ư ế ế
GTGT 2.000) đ c ngân hàng cho vay ượ
ng n h n đ  thanh toán (Gi y báo n  s  10 ắ ạ ể ấ ợ ố
ngày 16/09/2009).
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

2. Gi y báo N  s  18 ngày 18/09 v  ấ ợ ố ề
vi c DN vay ng n h n ngân hàng đ  thanh ệ ắ ạ ể
toán ti n hàng cho công ty Z cho hoá đ n ề ơ
bán hàng s  100 ngày 15/8, s  ti n 18.000.ố ố ề

3. Gi y báo N  s  20 ngày 20/09 v  ấ ợ ố ề
vi c DN vay ng n h n ngân hàng đ  ng ệ ắ ạ ể ứ
tr c cho công ty Y, s  ti n 20.000.ướ ố ề
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2.3- Ph ng pháp h ch toán m t s  ươ ạ ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế

4. Doanh nghi p l p y nhi m chi s  ệ ậ Ủ ệ ố
12 ngày 20/9/N tr  n  s  ti n vay ng n h n ả ợ ố ề ắ ạ
ngân hàng đ  mua nguyên v t li u  ể ậ ệ ở
nghi p v  1, s  ti n 22.000.ệ ụ ố ề

Yêu c uầ :  Đ nh kho n. Tính ra s  d  ị ả ố ư
cu i tháng c a TK 311 bi t s  d  đ u ố ủ ế ố ư ầ
tháng c a TK 311 là 30.000.ủ
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3- K  TOÁN N  DÀI H N Đ N H N TR , Ế Ợ Ạ Ế Ạ Ả
VAY DÀI H N VÀ N  DÀI H NẠ Ợ Ạ

Th  nào là:ế
- N  dài h n đ n h n tr ?ợ ạ ế ạ ả
- Vay dài h n?ạ
- N  dài h n?ợ ạ
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3.1- Khái ni m:ệ

- N  dài h n đ n h n tr :ợ ạ ế ạ ả
Là các kho n n  vay dài h n, n  dài ả ợ ạ ợ

h n s  ph i tr  cho ch  n  trong niên đ  ạ ẽ ả ả ủ ợ ộ
k  toán hi n hành.ế ệ
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3.1- Khái ni m:ệ

- Vay dài h n:ạ  

Là các kho n vay có th i h n tr  trên ả ờ ạ ả
m t năm k  t  ngay nh n ti n.ộ ể ừ ậ ề

- N  dài h n:ợ ạ  

Là các kho n N  c a DN phát sinh ả ợ ủ
trong tr ng h p thuê tài chính (TSCĐ thuê ườ ợ
tài chính) ho c các kho n n  dài h n khác ặ ả ợ ạ
có th i gian tr  n  trên m t năm.ờ ả ợ ộ
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3.2- Tài kho n s  d ng:ả ử ụ
TK 315 – N  dài h n đ n h n trợ ạ ế ạ ả

- S  ti n đã tr  cho s  n  dài ố ề ả ố ợ
h n đ n h n trạ ế ạ ả
- S  ti n gi m n  dài h n ố ề ả ợ ạ
đ n h n tr  do t  giá h i ế ạ ả ỷ ố
đoái gi m khi đánh giá l i ả ạ
các kho n n  dài h n đ n ả ợ ạ ế
h n tr  b ng ngo i tạ ả ằ ạ ệ

SDĐK:
- S  n  dài h n đ n h n trố ợ ạ ế ạ ả
- S  ti n tăng n  dài h n ố ề ợ ạ
đ n h n tr  do t  giá h i ế ạ ả ỷ ố
đoái tăng khi đánh giá l i các ạ
kho n n  dài h n đ n h n ả ợ ạ ế ạ
tr  b ng ngo i tả ằ ạ ệ

T ng s  phát sinh bên nổ ố ợ T ng s  phát sinh bên có ổ ố

SDCK: S  n  còn ph i tr  c a ố ợ ả ả ủ
n  dài h n đã đ n h n ho c ợ ạ ế ạ ặ
quá h n ph i tr .ạ ả ả
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3.2- Tài kho n s  d ng:ả ử ụ
Tài kho n ả TK 341: “Vay dài h n”ạ

- S  ti n vay dài h n đã tr  tr c h nố ề ạ ả ướ ạ
- S  k t chuy n ti n vay dài h n đ n ố ế ể ề ạ ế
h n tr   sang TK 315 vào cu i niên đ  ạ ả ố ộ
k.toán
- S  ti n đã tr  n  c a các kho n vay ố ề ả ợ ủ ả
DH
- Chênh l ch t  giá gi m do đánh giá l i ệ ỷ ả ạ
s  d  n  vay dài h n b ng ngo i t  ố ư ợ ạ ằ ạ ệ
cu i năm tài chính.ố

SDĐK:
- S  ti n vay dài h n phát ố ề ạ
sinh trong kỳ
- Chênh l ch t  giá tăng do ệ ỷ
đánh giá l i s  d  n  vay ạ ố ư ợ
dài h n b ng ngo i t  cu i ạ ằ ạ ệ ố
năm tài chính.

  T ng s  phát sinh bên n  ổ ố ợ T ng s  phát sinh bên có ổ ố

SDCK: S  ti n vay DH ố ề
còn n  ch a đ n h n trợ ư ế ạ ả
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3.2- Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Tài kho n 342 "N  dài h n"ả ợ ạ
- S  ti n n  dài h n đ n ố ề ợ ạ ế
h n tr  trong niên đ  k  ạ ả ộ ế
toán sau đ c k t chuy n ượ ế ể
sang "n  dài h n đ n h n ợ ạ ế ạ
tr ".ả
- S  ti n n  dài h n do ố ề ợ ạ
đ c bên ch  n  ch p nh nượ ủ ợ ấ ậ

SDĐK: S  ti n còn n  v  ố ề ợ ề
các kho n n  dài h n ả ợ ạ
ch a tr  đ u kỳư ả ầ
- S  ti n n  dài h n phát ố ề ợ ạ
sinh trong kì

T ng s  phát sinh bên nổ ố ợ T ng s  phát sinh bên có ổ ố

SDCK: S  ti n n  dài h n ố ề ợ ạ
còn n  ch a đ n h n trợ ư ế ạ ả
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

1. Vay dài h n đ  mua v t t , hàng hoá, ạ ể ậ ư
tài s n c  đ nh:ả ố ị

N  TK 151,152, 156, 611, 211, 213,...ợ
N  TK 133: VAT đ c kh u tr  (n u có)ơ ượ ấ ừ ế

                 Có TK 341:    Vay dài h nạ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

2. Vay dài h n đ  ng tr c cho nhà ạ ể ứ ướ
th u, tr  n  cho ng i bán, tr  các ầ ả ợ ườ ả
kho n n  vay ng n h n tr c đó ho c ả ợ ắ ạ ướ ặ
tr  các kho n n  dài h n đ n h n tr .ả ả ợ ạ ế ạ ả

N  TK 331ợ : Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ
N  TK 311, 315: Vay ng n h n, n  dài ợ ắ ạ ợ

h n đ n h n trạ ế ạ ả
Có TK 341: Vay dài h nạ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y uệ ụ ủ ế :

3. Vay dài h n đ  đ u t  vào công ty ạ ể ầ ư
con, góp v n liên doanh, đ u t  dài h n ố ầ ư ạ
khác, ký qu , ký c c dài h n.ỹ ướ ạ

N  TK 221: Đ u t  vào công ty con.ợ ầ ư
N  TK 222: V n góp liên doanhợ ố
N  TK 228: Đ u t  dài h n khácợ ầ ư ạ
N  TK 244: Ký qu  ký c c dài h nợ ỹ ướ ạ

Có TK 341: Vay dài h nạ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

4. Vay dài h n đ  thanh toán các ạ ể
kho n v  đ u t  xây d ng c  b nả ề ầ ư ự ơ ả

N  TK 241: Xây d ng c  b nợ ự ơ ả
N  TK 133: Thu  GTGT đ c kh u ợ ế ượ ấ

tr  (n u ừ ế
có)

Có TK 341: Vay dài h n ạ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

5. Khi nh n TSCĐ thuê tài chính, ậ
căn c  vào h p đ ng vay: Có 2 tr ng ứ ợ ồ ườ
h p:ợ

- Tr ng h p N  g c ph i tr  xác đ nh ườ ợ ợ ố ả ả ị
theo giá Ch a Cóư  thu  GTGT.ế

- Tr ng h p N  g c ph i tr  xác đ nh ườ ợ ợ ố ả ả ị
theo giá Có thuế GTGT.
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

5.1. Tr ng h pườ ợ  n  g c ph i tr  v  ợ ố ả ả ề
TSCĐ thuê TC xác đ nh theo giá mua ị ch a cóư  
thu  GTGT. Căn c  vào h p đ ng vay, k  ế ứ ợ ồ ế
toán ghi:

N  TK 212: (giá ch a thu )ợ ư ế
Có TK 315 (S  n  g c ph i tr  kỳ này)ố ợ ố ả ả
Có TK 342 (Giá tr  hi n t i c a kho n ị ệ ạ ủ ả

thanh toán ti n thuê t i thi uề ố ể  
ho c giá tr  h p lý c a TSCĐ tr  ặ ị ợ ủ ừ
(-) S  n  g c ph i tr  kỳ này)ố ợ ố ả ả . 
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

5.2. Tr ng h p n  g c ph i tr  v  thuê TC ườ ợ ợ ố ả ả ề
xác đ nh theo giá mua có thu  GTGT mà bên cho ị ế
thuê đã tr  khi mua TSCĐ đ  cho thuê. Căn c  vào ả ể ứ
h p đ ng thuê TC và các ch ng t  liên quan:ợ ồ ứ ừ

N  TK 212ợ : (giá ch a thu ) ư ế
N  TK 138ợ : S  VATố  đ u vào c a TSCĐ thuê TC ầ ủ

Có TK 315: (S  n  g c ph i tr  kỳ này)ố ợ ố ả ả
Có TK 342: (Giá tr  hi n t i c a kho n thanh ị ệ ạ ủ ả

toán ti n thuê t i thi uề ố ể  ho c giá tr  h p ặ ị ợ
lý c a TSCĐ tr  (-) S  n  g c ph i tr  ủ ừ ố ợ ố ả ả
kỳ này c ng (+) v i s  thu  GTGT bên ộ ớ ố ế

thuê còn ph i tr  d n trong su t th i h n ả ả ầ ố ờ ạ
thuê)
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

- Cu i niên đ  k  toán xác đ nh s  ố ộ ế ị ố
n  g c ph i tr  trong niên đ  k  toán ợ ố ả ả ộ ế
ti p theo.ế

N  TK 342: N  dài h nợ ợ ạ
Có TK 315: N  ợ DH đ n h n trế ạ ả
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

6. Khi tr  n  vay ng n h n, n  dài h n đ n ả ợ ắ ạ ợ ạ ế
h n tr , tr  tr c n  vay dài h n (g c và lãi)ạ ả ả ướ ợ ạ ố : 
N  TK 311:ợ  Vay ng n h nắ ạ
N  TK 315:ợ  N  dài h n đ n h n trợ ạ ế ạ ả
N  TK 341:ợ  Vay dài h n ạ
N  TK 342:ợ  N  dài h n ợ ạ
N  TK 635:ợ  Chi phí tài chính (lãi ti n vay ph i tr ), (n u ề ả ả ế

lãi ti n vay ch a đ c tính đ a vào chi phí)ề ư ượ ư
N  TK 335:ợ  Chi phí ph i tr  (chi ti t ti n lãi ph i tr ), ả ả ế ề ả ả
(n u ế lãi ti n vay đã đ c tính đ a vào chi phí)ề ượ ư

Có 111,112…S  ti n thanh toán n  vay (g c và ố ề ợ ố
lãi)
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

7. Khi vay dài h n b ng ngo i t , ạ ằ ạ ệ
căn c  vào t  giá giao d ch bình quân ứ ỷ ị
trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng ị ườ ạ ệ
do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công ướ ệ
b  t i th i đi m phát sinh nghi p v :ố ạ ờ ể ệ ụ

N  TK 1112, 1122: ợ S  ngo i t  vayố ạ ệ
Có TK 341 : Vay dài h n ạ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

8. Khi tr  n  các kho n vay ng n h n, n  ả ợ ả ắ ạ ợ
dài h n đ n h n tr  ho c thanh toán tr c th i ạ ế ạ ả ặ ướ ờ
h n các kho n vay, n  dài h n có g c ngo i t  ạ ả ợ ạ ố ạ ệ
b ng ngo i t :ằ ạ ệ
N  TK 311, 315, 341, 342:ợ  (T  giá khi nh n n  vay)ỷ ậ ợ
N  TK 635:ợ  Lãi ti n vay ph i tr , n u lãi ti n vay ề ả ả ế ề

ch a đ c tính đ a vào CPư ượ ư
N  TK 335:ợ  Chi ti t s  ti n lãi ph i tr , n u ti n lãi ế ố ề ả ả ế ề

vay đã đ c tính đ a vào CP ượ ư
Có TK 1112, 1122: S  ti n thanh toán n  vay ố ề ợ
(t  giá xu t ngo i t  theo dõi trên s  k  toán)ỷ ấ ạ ệ ổ ế
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

8. Khi tr  n  các kho n vay ng n ả ợ ả ắ
h n, n  dài h n đ n h n tr  ho c thanh ạ ợ ạ ế ạ ả ặ
toán tr c th i h n các kho n vay, n  dài ướ ờ ạ ả ợ
h n có g c ngo i t  b ng ngo i t :ạ ố ạ ệ ằ ạ ệ

- Ph n chênh l ch t  giá đ c ph n ầ ệ ỷ ượ ả
ánh vào bên N  tài kho n 635 "chi phí tài ợ ả
chính" ho c bên Có tài kho n 515 "doanh ặ ả
thu ho t đ ng tài chính".ạ ộ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

9. Cu i niên đ  k  toán, căn c  vào ố ộ ế ứ
các kh  c và cam k t vay, xác đ nh s  ế ướ ế ị ố
n  dài h n đ n h n tr  trong niên đ  k  ợ ạ ế ạ ả ộ ế
toán ti p theo:ế

N  TK 341: Vay dài h n ợ ạ
N  TK 342: N  dài h n ợ ợ ạ

Có TK 315: N  dài h n đ n h n tr  ợ ạ ế ạ ả
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

10. Cu i niên đ  k  toán, đánh giá l i ố ộ ế ạ
s  d  các kho n vay và n  dài h n có g c ố ư ả ợ ạ ố
ngo i t  theo t  giá giao d ch bình quân ạ ệ ỷ ị
trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do ị ườ ạ ệ
ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i ướ ệ ố ạ
th i đi m khóa s  k  toán l p báo cáo tài ờ ể ổ ế ậ
chính:

- N u t  giá tăng, ph n chênh l ch tăng ế ỷ ầ ệ
các kho n vay, n  có g c ngo i t :ả ợ ố ạ ệ

N  TK 413: Chênh l ch t  giá h i đoáiợ ệ ỷ ố
Có TK 315, 341, 342: Vay n  dài h nợ ạ
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3.4- Ph ng pháp k  toán m t s  ươ ế ộ ố
nghi p v  ch  y u:ệ ụ ủ ế

10. Cu i niên đ  k  toán, đánh giá l i ố ộ ế ạ
s  d  các kho n vay và n  dài h n có g c ố ư ả ợ ạ ố
ngo i t  theo t  giá giao d ch bình quân ạ ệ ỷ ị
trên th  tr ng ngo i t  liên ngân hàng do ị ườ ạ ệ
ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b  t i ướ ệ ố ạ
th i đi m khóa s  k  toán l p báo cáo tài ờ ể ổ ế ậ
chính:

 N u t  giá gi m, ph n chênh l ch gi m ế ỷ ả ầ ệ ả
kho n vay ng n h n có g c ngo i t , k  toán ghi:ả ắ ạ ố ạ ệ ế

N  TK 315, 341, 342: Vay n  dài h nợ ợ ạ
Có TK 413: Chênh l ch t  giá h i đoái ệ ỷ ố
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Ví d : ụ Có tài li u t i m t DN d t l i thu  ệ ạ ộ ệ ướ ỷ
s n X liên quan đ n ti n vay DH nh  sau:ả ế ề ư

S  d  đ u tháng 1/N c a TK 341: ố ư ầ ủ
80.000 và 12.000 USD, t  giá là ỷ
17.200đ/USD. (ĐVT: 1000 đ)

Các NVKT phát sinh trong tháng:

1. Ngày 2/1/N, vay dài h n đ  d  tr  ạ ể ự ữ
thi t b  xây d ng c  b n 48.400 (kèm theo ế ị ự ơ ả
hóa đ n và phi u nh p kho: Giá mua ch a ơ ế ậ ư
có thu  GTGT 44.000. Thu  GTGT 10%.ế ế
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Ví d : ụ Có tài li u t i m t DN d t l i thu  ệ ạ ộ ệ ướ ỷ
s n X liên quan đ n ti n vay DH nh  sau:ả ế ề ư

2. Ngày 3/1/N, vay dài h n đ  tr  n  ạ ể ả ợ
ng i nh n th u (Y): 10.000 USD, t  giá ườ ậ ầ ỷ
t i th i đi m giao d ch là 17.600 đ/USDạ ờ ể ị

3. Ngày 5/1/N, ng i mua (Z) thanh ườ
toán cho DN b ng cách tr  n  vay dài h n ằ ả ợ ạ
tr c h n tr  cho DN, s  ti n 50.000ướ ạ ả ố ề
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4. Ngày 5/1/N, ng tr c ti n cho nhà ứ ướ ề
th u Y b ng ti n vay DH, s  ti n 50.000. ầ ằ ề ố ề
Bi t t  giá t i ngày 31/12 là 17.800đ/USDế ỷ ạ

Yêu c uầ : Đ nh kho nị ả

Ví d : ụ Có tài li u t i m t DN d t l i thu  s n ệ ạ ộ ệ ướ ỷ ả
X liên quan đ n ti n vay DH nh  sau:ế ề ư
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

Trái phi u là gì? Ai phát hành và phát ế
hành đ  làm gì? ể



    117

4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.1- Khái ni m:ệ
Là ch ng ch  do Chính ph  ho c DN ứ ỉ ủ ặ

(ng i vay hay ng i phát hành) phát hành ườ ườ
nh m huy đ ng v n vay. Theo đó, ng i ằ ộ ố ườ
phát hành có trách nhi m tr  cho ng i s  ệ ả ườ ở
h u trái phi u (ng i cho vay hay trái ch ) ữ ế ườ ủ
m t s  ti n nh t đ nh vào th i đi m xác ộ ố ề ấ ị ờ ể
đ nh tr c.ị ướ
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
TK 343 dùng đ  ph n ánh tình hình ể ả

phát hành trái phi u và thanh toán trái ế
phi u c a DN. TK này dùng đ  ph n ánh ế ủ ể ả
các kho n chi t kh u, ph  tr i trái phi u ả ế ấ ụ ộ ế
phát sinh khi phát hành trái phi u và tình ế
hình phân b  các kho n chi t kh u, ph  ổ ả ế ấ ụ
tr i khi xác đ nh chi phi đi vay tính vào chi ộ ị
phí SX, KD ho c v n hóa theo t ng kỳ.ặ ố ừ
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
Khi phát hành trái phi u công tyế  có 

th  x y ra ể ả 3 tr ng h pườ ợ :
- Phát hành trái phi u ngang giá:ế  

(Giá phát hành b ng m nh giá). Tr ng ằ ệ ườ
h p này th ng x y ra khi lãi su t th  ợ ườ ả ấ ị
tr ng b ng lãi su t danh nghĩa c a trái ườ ằ ấ ủ
phi u.ế
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
Khi phát hành trái phi u công tyế  có 

th  x y ra ể ả 3 tr ng h pườ ợ :
- Phát hành trái phi u có chi t ế ế

kh u:ấ  (Giá phát hành nh  h n m nh giá). ỏ ơ ệ
Ph n chênh l ch gi a giá phát hành nh  ầ ệ ữ ỏ
h n m nh giá g i là chi t kh u trái phi u. ơ ệ ọ ế ấ ế
Tr ng h p này th ng x y ra khi lãi su t ườ ợ ườ ả ấ
th  tr ng l n h n lãi su t danh nghĩa c a ị ườ ớ ơ ấ ủ
trái phi u. ế
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
Khi phát hành trái phi u công tyế  có 

th  x y ra ể ả 3 tr ng h pườ ợ :
- Phát hành trái phi u có ph  tr i:ế ụ ộ  

(Giá phát hành l n h n m nh giá). Ph n ớ ơ ệ ầ
chênh l ch gi a giá phát hành l n h n ệ ữ ớ ơ
m nh giá g i là ph  tr i trái phi u.Tr ng ệ ọ ụ ộ ế ườ
h p này th ng x y ra khi lãi su t th  ợ ườ ả ấ ị
tr ng nh  h n lãi su t danh nghĩa c a trái ườ ỏ ơ ấ ủ
phi u.ế
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
Chi t kh u trái phi u và ph  tr i trái ế ấ ế ụ ộ

phi u đ c xác đ nh và ghi nh n ngay t i ế ượ ị ậ ạ
th i đi m phát hành trái phi u. S  chênh ờ ể ế ự
l ch gi a lãi su t th  tr ng và lãi su t ệ ữ ấ ị ườ ấ
danh nghĩa sau th i đi m phát hành trái ờ ể
phi u không nh h ng đ n giá tr  kho n ế ả ưở ế ị ả
ph  tr i hay chi t kh u đã xác đ nh.ụ ộ ế ấ ị
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
Chi t kh u trái phi u đ c phân b  ế ấ ế ượ ổ

d n đ  tính vào chi phí đi vay t ng kỳ trong ầ ể ừ
su t th i h n c a trái phi u.ố ờ ạ ủ ế

Ph  tr i trái phi u đ c phân b  d n ụ ộ ế ượ ổ ầ
đ  gi m tr  chi phí đi vay t ng kỳ trong ể ả ừ ừ
su t th i h n c a trái phi u.ố ờ ạ ủ ế
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
Vi c phân b  kho n chi t kh u trái ệ ổ ả ế ấ

phi u ho c ph  tr i trái phi u có th  đ c ế ặ ụ ộ ế ể ượ
th c hi n theo ph ng pháp đ ng th ng ự ệ ươ ườ ẳ
ho c ph ng pháp lãi su t th c t .ặ ươ ấ ự ế

- Ph ng pháp đ ng th ng:ươ ườ ẳ  Kho n ả
chi t kh u ho c ph  tr i đ c phân b  đ u ế ấ ặ ụ ộ ượ ổ ề
trong su t kỳ h n c a trái phi u.ố ạ ủ ế
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4- K  TOÁN TRÁI PHI U PHÁT HÀNHẾ Ế

4.2- Nguyên t c h ch toánắ ạ
- Ph ng pháp lãi su t th c t :ươ ấ ự ế

Chi t kh u (ph  ế ấ ụ
tr i) trái phi u phân ộ ế
b  cho m i kỳ h nổ ỗ ạ

= Chi phí lãi 
vay ph i tr  ả ả

m i kỳ tr  lãiỗ ả

- S  ti n ố ề
ph i ả
tr  ả

t ng kỳừTrong đó:
Chi phí lãi vay 
ph i tr  m i ả ả ỗ

kỳ tr  lãiả

= Giá tr  ghi s  ị ổ
đ u kỳ c a ầ ủ
trái phi uế

x T  l  lãi ỷ ệ
th c t  trên ự ế
th  tr ngị ườ
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4.3- Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Tài kho n 343: “Trái phi u phát hành”ả ế
Bên Nợ: - Thanh toán trái phi u khi đáo h nế ạ

- Chi t kh u trái phi u phát sinh trong kỳế ấ ế
- Phân b  ph  tr i trái phi u trong kỳổ ụ ộ ế

Bên Có: - Tr  giá TP PH theo m nh giá trong kỳị ệ
- Phân b  chi t kh u trái phi u trong kỳổ ế ấ ế
- Ph  tr i trái phi u phát sinh trong kỳụ ộ ế

S  d  bên Cóố ư : - Tr  giá kho n n  vay do phát ị ả ợ
hành trái phi u đ n th i đi m cu i kỳ.ế ế ờ ể ố
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4.3- Tài kho n s  d ng:ả ử ụ

Tài kho n 343: “Trái phi u phát hành” ả ế
có 3 tài kho n c p 2:ả ấ
Tài kho n 3431: M nh giá trái phi uả ệ ế
Tài kho n 3432: Chi t kh u trái phi uả ế ấ ế
Tài kho n 3433: Ph  tr i trái phi u ả ụ ộ ế
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4.4- K  toán các nghi p v  ch  y u:ế ệ ụ ủ ế

4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ
1. S  ti n thu v  t  phát hành trái ố ề ề ừ
phi u:ế

N  TK 111, 112: S  ti n thu v  t  bán TPợ ố ề ề ừ
Có TK 343(1): M nh giá TPệ
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

2. N u tr  lãi TP đ nh kỳ, khi tr  lãi tính ế ả ị ả
vào CP SXKD ho c v n hóa:ặ ố

N  TK 635:ợ  (N u tính vào CPTC trong kỳ)ế
N  TK 241:ợ  (N u đ c v n hóa vào giá tr  ế ượ ố ị

tài s n đ u t  XD ả ầ ư
CBDD)

N  TK 627:ợ  (N u đ c v n hóa vào giá tr  ế ượ ố ị
tài s n SX ả

DD)

Có TK 111, 112..( S  ti n tr  lãi TP ố ề ả
trong 

kỳ)
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

3. N u tr  lãi TP sau (khi TP đáo h n), ế ả ạ
t ng kỳ DN ph i tính tr c chi phí lãi vay ph i ừ ả ướ ả
tr  trong kỳ vào chi phí SXKD ho c v n:ả ặ ố

N  TK 635: (N u tính vào CPTC trong kỳ)ợ ế
N  TK 241, 627: (N u đ c v n hóa vào ợ ế ượ ố

giá tr  tài s n d  ị ả ở
dang)

Có TK 335: Chi phí ph i tr  (ph n lãi ả ả ầ
trái phi u ph i tr  ế ả ả

trong kỳ)
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

3. N u tr  lãi TP sau (khi TP đáo h n), ế ả ạ
t ng kỳ DN ph i tính tr c chi phí lãi vay ph i ừ ả ướ ả
tr  trong kỳ vào CP SXKD ho c v n:ả ặ ố

- Cu i th i h n c a TP, DN thanh toán g c ố ờ ạ ủ ố
và lãi TP cho ng i mua trái phi u:ườ ế

N  TK 335: (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ổ ố ề ế
N  TK 3431: M nh giá trái phi u (Ti n g c)ợ ệ ế ề ố

Có TK 111, 112,… S  ti n t.toánố ề
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

4. Tr ng h p tr  tr c lãi TP ngay khi ườ ợ ả ướ
phát hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vào ượ ả
bên N  TK 242 (chi ti t lãi TP tr  tr c), sau ợ ế ả ướ
đó phân b  d n vào các đ i t ng ch u CP:ổ ầ ố ượ ị
 - T i th i đi m phát hành trái phi u:ạ ờ ể ế

N  TK 111, 112,…: T ng s  ti n th c thuợ ổ ố ề ự
N  TK 242: (chi ti t lãi TP tr  tr c)ợ ế ả ướ

Có TK 3431: M nh giá trái phi uệ ế
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

4. Tr ng h p tr  tr c lãi TP ngay khi phát ườ ợ ả ướ
hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vào bên N    TK ượ ả ợ
242 (chi ti t lãi TP tr  tr c), sau đó phân b  d n ế ả ướ ổ ầ
vào các đ i t ng ch u CP:ố ượ ị
 - Đ nh kỳ p.b  lãi TP tr  tr c vào CP vay t ng kỳ:ị ổ ả ướ ừ
  N  TK 635:ợ  (N u tính vào chi phí tài chính trong kỳ)ế
  N  TK 241:ợ  (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n ế ượ ố ị ả
đ u t  xây d ng d  dang)ầ ư ự ở
  N  TK 627:ợ  (N u đ c v n hóa vào giá tr  TS SXDD)ế ượ ố ị

Có TK 242: S  lãi trái phi u phân b  trong kỳố ế ổ
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

5. Chi phí phát hành trái phi u:ế

- N u chi phí phát hành TP có giá tr  ế ị
nh , tÍnh ngay vào CP trong kỳ:ỏ

N  TK 635: ợ Chi phí tài chính

Có TK 111, 112,… 
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

5. Chi phí phát hành trái phi u:ế

- N u chi phí phát hành trái phi u ế ế
có giá tr  l n, ph i phân b  d n:ị ớ ả ổ ầ

N  TK 242:ợ  Chi phí tr  tr c dài h n ả ướ ạ
(chi ti t lãi trái phi u tr  ế ế ả

tr c)ướ
Có TK 111, 112,…
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

5. Chi phí phát hành trái phi u:ế

+ Đ nh kỳ phân b  chi phí phát hành ị ổ
trái phi u:ế

N  TK 635, 241, 627:ợ  Ph n phân b  ầ ổ
CP phát hành TP trong 

kỳ

Có TK  242: (Chi ti t lãi trái phi u ế ế
tr  ả

tr c)ướ
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4.4.1- Phát hành TP theo m nh giá:ệ

6. Thanh toán trái phi u khi đáo h n:ế ạ

N  TK 3431: ợ M nh giá trái phi uệ ế
Có TK 111, 112,…
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

1. Ph n ánh s  ti n th c thu v  phát ả ố ề ự ề
hành trái phi u:ế

N  TK 111, 112ợ ,…: S  ti n thu v  bán TPố ề ề
N  TK 3432:ợ  Chi t kh u TP (Chênh l ch ế ấ ệ

gi a s  ti n thu v  bán TP ữ ố ề ề
nh  h n m nh giá TP)ỏ ơ ệ

Có TK 3431: M nh giá trái phi uệ ế
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

2. N u tr  lãi TP đ nh kỳ, khi tr  lãi tính vào ế ả ị ả
chi phí SXKD ho c v n hóa:ặ ố

N  TK 635: (N u tính vào CP tài chính trong kỳ)ợ ế
N  TK 241: (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n ợ ế ượ ố ị ả

đ u t  xây d ng d  dang)ầ ư ự ở
N  TK 627: (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài s n ợ ế ượ ố ị ả

SXDD)
Có TK 111, 112,.( S  ti n tr  lãi TP trong kỳ)ố ề ả
Có TK 3432: Chi t kh u TP (S  phân b  chi t ế ấ ố ổ ế

kh u TP t ng kỳ)ấ ừ
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

3. N u tr  lãi TP sau (khi TP đáo ế ả
h n):ạ

- T ng kỳ DN ph i tính tr c chi phí lãi vay ph i ừ ả ướ ả
tr  trong kỳ vào chi phí SXKD ho c v n:ả ặ ố

N  TK 635: (N u tính vào CP tài chính trong ợ ế
kỳ)

N  TK 241, 627: (N u đ c v n hóa vào giá ợ ế ượ ố
tr  tài s n d  dang)ị ả ở

Có TK 335: (ph n lãi TP ph i tr  trong kỳ)ầ ả ả
Có TK 3432: Chi t kh u TP (S  phân b  ế ấ ố ổ

chi t kh u trái phi u t ng kỳ)ế ấ ế ừ
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

    3. N u tr  lãi TP sau (khi TP đáo ế ả
h n):ạ

- Cu i th i h n c a TP, DN thanh toán ố ờ ạ ủ
g c và lãi TP cho ng i mua trái phi u:ố ườ ế

N  TK 335: CP ph i tr  (T ng s  ti n ợ ả ả ổ ố ề
lãi trái phi u)ế

N  TK 3431: M nh giá TP (Ti n g c)ợ ệ ề ố
Có TK 111, 112,… 
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

4. Tr ng h p tr  tr c lãi TP ngay khi ườ ợ ả ướ
phát hành, chi phí lãi vay đ c ph n ánh vào ượ ả
bên N  TK 242 (chi ti t lãi TP tr  tr c), sau ợ ế ả ướ
đó phân b  d n vào các đ i t ng ghi nh n ổ ầ ố ượ ậ
chi phí:
 - T i th i đi m phát hành trái phi u:ạ ờ ể ế

N  TK 111, 112,…: T ng s  ti n th c thuợ ổ ố ề ự
N  TK 343(2): Chi t kh u trái phi uợ ế ấ ế
N  TK 242: Chi phí tr  tr c dài h n (s  ợ ả ướ ạ ố

ti n lãi TP tr  tr c)ề ả ướ
Có TK 3431: M nh giá trái phi u ệ ế
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

- Đ nh kỳ phân b  TP tr  tr c vào chi phí ị ổ ả ướ
SXKD trong  kỳ ho c v n:ặ ố

N  TK 635: (N u tính vào CPTC trong kỳ)ợ ế
N  TK 241: (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài ợ ế ượ ố ị

s n đ u t  xây d ng d  dang)ả ầ ư ự ở
N  TK 627: (N u đ c v n hóa vào giá tr  tài ợ ế ượ ố ị

s n SXDD)ả
Có TK 242: S  lãi TP phân b  trong kỳố ổ
Có TK 3432: Chi t kh u TP (S  phân ế ấ ố

b  ổ CKTP t ng kỳ)ừ
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4.4.2- K  toán phát hành trái phi u ế ế
có chi t kh u:ế ấ

5. Thanh toán trái phi u khi đáo h n:ế ạ

N  TK 343(1): M nh giá trái phi uợ ệ ế
Có TK 111, 112,…



    145

4.4.3- K  toán phát hành trái phi u có ế ế
ph  tr iụ ộ

1. Ph n ánh s  ti n th c thu v  ả ố ề ự ề
phát        hành trái phi u:ế

N  TK 111,112: S  ti n thu v  bán TPợ ố ề ề
Có TK 3433: Ph  tr i trái phi u ụ ộ ế

(Chênh l ch gi a s  ti n thu ệ ữ ố ề
v  bán TP>m nh giá TP)ề ệ
Có TK 3431: M nh giá trái phi uệ ế
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4.4.3- K  toán phát hành trái phi u có ế ế
ph  tr iụ ộ

2. N u tr  lãi trái phi u đ nh kỳ:ế ả ế ị

- Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái ồ ờ ổ ầ ụ ộ
phi u đ  ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ:ế ể ả ừ

N  TK 3433: Ph  tr i trái phi u (s  ợ ụ ộ ế ố
phân b  d n PTTP t ng kỳ)ổ ầ ừ

Có TK 635, 241, 627
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4.4.3- K  toán phát hành trái phi u có ế ế
ph  tr iụ ộ

3. N u tr  lãi trái phi u sau (khi trái phi u ế ả ế ế
đáo h n):ạ
- T ng kỳ DN ph i ghi nh n tr c CP lãi vay ừ ả ậ ướ
ph i tr  trong kỳ:ả ả

+ Khi tính chi phí lãi vay cho các đ i t ng ố ượ
ghi nh n chi phí đi vay trong kỳ:ậ

N  TK 635, 241, 627ợ
Có TK 335: Chi phí ph i tr  (ph n lãi ả ả ầ

trái phi u ph i tr  trong kỳ)ế ả ả
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4.4.3- K  toán phát hành trái phi u có ế ế
ph  tr iụ ộ

3. N u tr  lãi trái phi u sau (khi trái phi u ế ả ế ế
đáo h n):ạ
- T ng kỳ DN ph i ghi nh n tr c CP lãi vay ừ ả ậ ướ
ph i tr  trong kỳ:ả ả

+ Đ ng th i phân b  d n ph  tr i trái phi u ồ ờ ổ ầ ụ ộ ế
đ  ghi gi m chi phí đi vay t ng kỳ:ể ả ừ

N  TK 3433: Ph  tr i trái phi u (s  phân b  ợ ụ ộ ế ố ổ
d n PTTP t ng kỳ)ầ ừ

Có TK 635, 241, 627
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4.4.3- K  toán phát hành trái phi u có ế ế
ph  tr iụ ộ

3. N u tr  lãi trái phi u sau (khi trái ế ả ế
phi u đáo h n):ế ạ
- Cu i th i h n c a TP, DN thanh toán ố ờ ạ ủ
g c và lãi trái phi u cho ng i mua TP:ố ế ườ

N  TK 335: (T ng s  ti n lãi trái phi u)ợ ổ ố ề ế
N  TK 3431: (Ti n g c)ợ ề ố

Có TK 111, 112,… 
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4.4.3- K  toán phát hành trái phi u có ế ế
ph  tr iụ ộ

4. Tr ng h p tr  tr c lãi TP ngay khi ườ ợ ả ướ
phát hành, CP lãi vay đ c ph n ánh vào bên ượ ả
N  TK 242 (chi ti t lãi TP tr  tr c), sau đó ợ ế ả ướ
phân b  d n vào các đ i t ng ch u chi phí:ổ ầ ố ượ ị
 - Khi phát hành trái phi u:ế

N  TK 111, 112,…: T ng s  ti n th c thuợ ổ ố ề ự
N  TK 242: Chi phí tr  tr c dài h n (s  ti n ợ ả ướ ạ ố ề

lãi trái phi u tr  tr c)ế ả ướ
Có TK 3431: M nh giá trái phi uệ ế
Có TK 3433: Ph  tr i  trái phi uụ ộ ế
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